
Lớp :

Ngành học : 

Sĩ số :

Số SV đang học : 58

Stt Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Trạng thái SV

1 DTN1553160001 Hà Phương Anh 19/05/1997 Nam Thanh Mai - Bạch Thông - Bắc Kạn Bình thường

2 DTN1553160003 Bùi Thị Ánh 08/04/1997 Nữ Cẩm Phú - Cẩm Thủy - Thanh Hóa Bình thường

3 DTN1553160004 Nguyễn Thành Bắc 14/02/1997 Nam Thái Nguyên Bình thường

4 DTN15530A0006 Phạm Huy Bình 23/01/1996 Nam Giao An - Lang Chánh - Thanh Hoá Bình thường

5 DTN1553160007 Hoàng Linh Chi 12/03/1997 Nữ Quy Kỳ - Định Hóa  - Thái Nguyên Bình thường

6 DTN15530A0018 Hoàng Thị Cúc 05/11/1995 Nữ Lũng Nặm - Hà Quảng - Cao Bằng Bình thường

7 DTN15530A0161 Mùa A Cử 08/08/1996 Nam Phình Giàng - Điện Biên Đông - Lai Châu Bình thường

8 DTN1553160008 Nông Văn Cường 24/10/1997 Nam
Cốc Tào - Thị Trấn Nà Phặc - Ngân Sơn - 

Bắc Kạn
Bình thường

9 DTN1553160091 Triệu Thiêm Dũng 09/02/1997 Nam Văn Học - Na Rì - Bắc Kạn Bình thường

10 DTN15530A0163 Vì Linh Đa 19/03/1993 Nam Co Mạ - Thuận Châu - Sơn La Bình thường

11 DTN1553160013 Trần Văn Điệp 29/09/1997 Nam Tân Dương - Định Hóa - Thái Nguyên Bình thường

12 DTN1553160014 Lường Văn Kim Đồng 27/10/1995 Nam Bum Tở -  Mường Tè - Lai Châu Bình thường

13 DTN1553160016 Phùng Thị Giang 12/10/1997 Nữ
Thôn Nà Mằm - Khang Ninh - Ba Bể - 

Bắc Kạn
Bình thường

14 DTN1553160017 Lường Văn Hải 03/06/1997 Nam Pắc Ta - Than Uyên - Lào Cai Bình thường

15 DTN15530A0189 Nông Thu Hằng 22/09/1995 Nữ Bảo Lâm - Cao Bằng Bình thường

16 DTN1553160018 Nguyễn Thị Hậu 09/07/1997 Nữ Nà Dường - Ân Tình - Na Rì - Bắc Kạn Bình thường

17 DTN1553160019 Lò Thị Hiệp 09/06/1997 Nữ
Huổi Dồm - Dồm Cang - Sốp Cộp - Sơn 

La
Bình thường

18 DTN1553160021 Hoàng Thị Hoa 28/09/1997 Nữ
Thôn Nà Chì - Nà Chì - Xín Mần - Hà 

Giang
Bình thường

19 DTN15530A0044 Bàn Văn Hợi 21/02/1995 Nam Xuân Sơn - Thanh Sơn - Phú Thọ Bình thường

20 DTN1553160023 Chẻo A Hùng 14/03/1996 Nam
Bản Si Lèng Chải - Lản Nhì Thàng - 

Phong Thổ - Lai Châu
Bình thường

21 DTN1553160026 Nguyễn Đăng Huy 19/01/1995 Nam Lạc Thủy - Hòa Bình Bình thường

22 DTN15530A0051 Hoàng Văn Hưng 11/09/1995 Nam Đông Hà - Quản Bạ - Hà Giang Bình thường

23 DTN1553160028 Nông Gia Lâm 12/04/1997 Nam
Xóm Bản Lìn - Thái Sơn - Bảo Lâm - Cao 

Bằng
Bình thường

24 DTN1553160099 Giàng A Lầu 20/03/1995 Nam Háng Lìa - Điện Biên Đông - Lai Châu Bình thường

25 DTN15530A0187 Vùi Văn Long 30/07/1995 Nam P. Na Lay - TX Lai Châu Bình thường

26 DTN1553160035 Lèng Văn Nghĩa 10/12/1997 Nam
Nà Khuyết - Chà Cang - Nậm Pồ - Điện 

Biên
Bình thường

27 DTN15530A0078 Hoàng Thị Ngoan 20/08/1996 Nữ Giáo Hiệu - Ba Bể - Bắc Kạn Bình thường

28 DTN1553160064 Nông Thị Ngoan 16/12/1997 Nữ Hùng An - Bắc Quang - Hà Giang Bình thường

29 DTN1553160063 Vì Văn Ngoan 04/10/1997 Nam Nậm Cần - Tân Uyên - Lào Cai Bình thường

30 DTN1553160037 Trần Thị Nguyện 23/05/1997 Nữ
Xóm Ngọc Sơn 1 - Thần Sa - Võ Nhai - 

Thái Nguyên
Bình thường

31 DTN1553160039 Dì Thị Oanh 21/06/1997 Nữ
Nà Vàng - Bản Lang - Phong Thổ - Lai 

Châu
Bình thường

32 DTN1553160095 Nguyễn Văn Phần 01/07/1997 Nam Bằng Hành - Bắc Quang - Hà Giang Bình thường

33 DTN1553160041 Nông Thị Minh Phương 28/07/1997 Nữ Quảng Khê - Ba Bể - Bắc Kạn Bình thường

34 DTN1453160047 Lò Thị Phượng 21/12/1996 Nữ
Mường Luân - Điện Biên Đông - Lai 

Châu
Bình thường

35 DTN15530A0156 Lỳ Phạ Pứ 26/06/1996 Nữ Mường Tè - Lai Châu Bình thường

36 DTN1553160042 Hoàng Thúy Quỳnh 12/11/1997 Nữ
Xóm Đồng Đình - La Hiên - Võ Nhai - 

Thái Nguyên
Bình thường

37 DTN1553160045 Hoàng Ngọc Sơn 02/11/1997 Nam Ngọc Khê - Trùng Khánh - Cao Bằng Bình thường

38 DTN1553040149 Ma Ngọc Sơn 08/02/1997 Nam Tuyên Quang Bình thường

39 DTN1553160044 Vũ Hồng Sơn 10/12/1996 Nam
Phương Thiện - Vị Xuyên - Hà Giang - 

Hà Giang
Bình thường

40 DTN1553160046 Khà Văn Tám 08/01/1995 Nam Nậm Mạ - Sìn Hồ  - Lai châu Bình thường

41 DTN1553160089 Nguyễn Công Thái 23/01/1996 Nam Yên Trạch -  Phú Lương - Thái Nguyên Bình thường
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42 DTN15530A0113 Hoàng Thị Thanh 07/08/1993 Nữ Hòa Mạc - Văn Bàn - Lào Cai Bình thường

43 DTN1553160048 Hoàng Thị Thắm 23/02/1997 Nữ Lạng San - Na Rì - Bắc Kạn Bình thường

44 DTN15530A0112 Mã Thị Thắm 25/09/1996 Nữ Kiên Mộc - Đình Lập - Lạng Sơn Bình thường

45 DTN1553160049 Mai Xuân Thế 10/09/1997 Nam Minh Khương - Hàm Yên - Tuyên Quang Bình thường

46 DTN1430A0391 Nông Lương Thực 08/08/1993 Nam Cao Trĩ - Ba Bể - Bắc Kạn Bình thường

47 DTN1553160092 Lường Đại Thược 29/02/1996 Nam
Thôn Nà Khoa - Dương Sơn - Na Rì - Bắc 

Kạn
Bình thường

48 DTN1553160065 Vũ Đức Tiệp 11/03/1997 Nam Tân Trịnh - Quang Bình - Hà Giang Bình thường

49 DTN1553160053 Hoàng Văn Trọng 22/11/1996 Nam Hoàng Văn Thụ - Bình Gia - Lạng Sơn Bình thường

50 DTN1553160054 Nông Nguyễn Trung Trường 23/05/1994 Nam Đức Long - Hòa An - Cao Bằng Bình thường

51 DTN1553160102 Nguyễn Lý Tuyên 16/11/1995 Nam Quang Thuận - Bạch Thông - Bắc Kạn Bình thường

52 DTN1553160059 Bàn Văn Vạn 08/12/1996 Nam Thanh Sơn - Lam Sơn - Na Rì - Bắc Kạn Bình thường

53 DTN1553160058 Hứa Thị Hồng Vân 02/10/1997 Nữ Trung Lương - Định Hoá - Thái Nguyên Bình thường

54 DTN1553160057 Ma Thùy Vân 15/03/1996 Nữ Thổ Bình - Lâm Bình - Tuyên Quang Bình thường

55 DTN15530A0135 Cao Văn Vưn 28/03/1994 Nam Bản Sen - Mường Khương - Lào Cai Bình thường

56 DTN1553160062 Giàng A Xu 30/08/1997 Nam
Bản Nương - Nà Bủng - Nậm Pồ - Điện 

Biên
Bình thường

57 DTN15530A0136 Lò Văn Xuân 24/10/1995 Nam Mường Kim - Than Uyên -  Lai Châu Bình thường

58 DTN1454290039 Ma Hồng Xuyến 07/11/1996 Nữ Bình Thành - Định Hóa - Thái Nguyên
Bình thường

TL./ Hiệu trưởngNgười lập biểu

Thái Nguyên…, Ngày 14 tháng 8 năm 2018
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